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TÓM TẮT 

Bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) gây ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa gạo. Một trong 

những hướng tiếp cận hiệu quả kiểm soát bệnh là sử dụng chế phẩm chiết xuất từ thực vật.  Do đó, nghiên cứu này 

tiến hành với hai loài thực vật mò hoa trắng (Clerodendron fragrans Vent.) và đơn đỏ (Excoecaria cochinchinensis 

Lour.) nhằm kiểm tra hiệu suất chiết thu cao khô toàn phần của chúng trong sáu loại dung môi có độ phân cực khác 

nhau (nước cất, ethanol 70%, chloroform, n - hexane, acetone 100%, acetonitrile 100%), đồng thời đánh giá khả năng 

ức chế Xoo của các cao khô dịch chiết thu được trong cả điều kiện in vitro và in vivo. Kết quả cho thấy hiệu suất chiết 

thân - rễ mò hoa trắng dao động từ 8,3% (dung môi n-hexane) đến 29,1% (dung môi ethanol 70%); hiệu suất chiết lá 

đơn đỏ là từ 7,2% (dung môi chloroform) đến 20,3% (dung môi ethanol 70%). Dung môi ethanol cho cao khô dịch chiết 

có hoạt tính ức chế vi khuẩn tốt nhất với đường kính vòng vô khuẩn 28,50 ± 0,41 cm ở mò hoa trắng và 21,00 ± 0,41 

cm ở đơn đỏ. Nồng độ ức chế vi khuẩn tối thiểu của cao dịch chiết mò hoa trắng sử dụng dung môi ethanol 70% là 1,56 

mg/ml và của đơn đỏ là 3,13 mg/ml; nồng độ này còn giảm xuống tương ứng là 0,39 mg/ml và 0,78 mg/ml khi được 

phối trộn với nano bạc. Cao khô dịch chiết mò hoa trắng nồng độ 3,13 mg/ml, hỗn hợp cao khô dịch chiết mò hoa trắng 

hoặc đơn đỏ nồng độ 3,13 mg/ml với nano bạc 3,13 ppm đều có khả năng làm giảm mức độ gây bệnh bạc lá của chủng 

vi khuẩn Xoo 07 từ mức nhiễm xuống mức kháng khi thử nghiệm trên giống lúa IR24.  

Từ khóa: Bạc lá lúa, cao khô dịch chiết mò hoa trắng (Clerodendron fragrans), cao khô dịch chiết đơn đỏ 

(Excoecaria cochinchinensis), nano bạc, Xanthomonas oryzae pv. oryzae. 

Bacterial Inhibitory Effect of Clerodendron fragrans Vent.  
and Excoecaria cochinchinensis Lour. Extracts  

on Xanthomonas oryzae pv. oryzae Causing Rice Leaf Blight 

ABSTRACT 

Bacterial rice leaf blight (BLB) caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo)  is the most devastating in 

terms of annual yield losses to rice. This research aimed to examine the extraction efficiency for Clerodendron 

fragrans Vent. (C. fragrans) and Excoecaria cochinchinensis Lour. (E. cochinchinensis) by six solvents with different 

polarities (distilled water,  ethanol, chloroform, n-hexane, acetone and acetonitrile) and  to evaluate antibacterial effect of 

the extracts on Xoo under both in vitro and in vivo conditions. In comparison to the dry input materials, the extraction 

efficiency for C. fragrans Vent stem and root varied from 8.3% to 29.1%, while the figure for E. cochinchinensis leaf 

varied from 7.2% to 20.3%, depending on solvents.  C. fragrans extracted  by ethanol at 100 mg/ml showed the best 

anti-bacterial effect in terms of inhibition zone. The minimum inhibiting concentration (MIC) of C. fragrans extract was 

1.56 mg/ml and of E. cochinchinensis extract was 3.13 mg/ml. These MICs reduced to 0.39 mg/ml and 0.78 mg/ml, 

respectively, when the extracts were mixed with nanosilver solution at 3.13 ppm. The in vivo test demonstrated that 

C. fragrans extract 3.13 mg/ml, and the mixture of nanosilver solution 3.13 ppm with C. fragrans or E. 

cochinchinensis extract at 3.13 mg/ml could intrigue resistance of IR24 rice to BLB. 

Keywords:  Bacterial leaf blight Xanthomonas oryzae pv. Oryzae, Clerodendron fragrans, Excoecaria 

cochinchinensis, herbal extract, anti-bacterial activity. 



Đặng Hoàng Trang, Đoàn Thị Nhung, Nguyễn Thanh Hải 

1391 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bäc lá (bacterial leaf blight) là mċt trong 

nhĕng bûnh gây ânh hđĚng lęn nhçt đøn sân 

xuçt lúa gäo. Hiûn nay, bûnh đã xây ra trên rçt 

nhi÷u quĈc gia, đðc biût, Ě nhi÷u nđęc châu Á 

trong đĂ cĂ Viût Nam, cën bûnh này đã trĚ 

thành đäi dĀch trên lúa (ĐĊ Tçn Dďng & 

Nguyún Vën Viön, 2005). Tác nhân gây bûnh 

bäc lá lúa là vi khuèn Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae (Xoo). Đåy là loäi vi khuèn Gram âm và 

không sinh bào tĔ, khuèn läc hình tròn, lći, b÷ 

mðt nhïn, màu vàng (Niño‐Liu et al., 2006). Vi 

khuèn xâm nhêp qua thĎy khĉng, lĊ khí Ě trên 

mút lá, mép lá và đðc biût qua vøt thđėng såy 

sát trên lá (Nguyún ThĀ Liên & cs., 2012). 

Mċt trong nhĕng giâi pháp quan trąng nhçt 

phòng trĒ bûnh bäc lá lúa hiûn nay là sĔ dĐng 

các dòng lúa mang gen kháng bûnh. Tuy nhiên, 

các dòng lúa chþ mang mċt vài gen kháng đėn 

ló, đđĜc nuôi trćng liên tĐc trên diûn rċng dén 

đøn tình träng các chĎng Xoo có khâ nëng gåy 

bûnh ngay câ khi cĂ các gen kháng đĂ 

(Vasudevan et al., 2002). Chính vì vêy, viûc 

kiùm soát bûnh bäc lá lúa bìng các hđęng tiøp 

cên khác đang thu hčt đđĜc sĖ chú ý cĎa nhi÷u 

nhà nghiên cēu, trong đĂ cĂ hđęng sĔ dĐng các 

hĜp chçt tĒ thĖc vêt đù sân xuçt thuĈc bâo vû 

thĖc vêt an toàn và hiûu quâ (Jabeen, 2011; 

Nascimento et al., 2000). Mċt sĈ loài thĖc vêt 

nhđ Poncirus trifoliata Rafin (Rahman et al., 

2014) hay Adathoda vasica (Govindappa et al., 

2011) đã cho thçy khâ nëng ēc chø vi khuèn Xoo 

hiûu quâ trong đi÷u kiûn thí nghiûm và còn kích 

thích tính kháng têp nhiúm hû thĈng trên cây lúa. 

Nhĕng chø phèm có ngućn gĈc thĖc vêt cĂ đu 

thø rõ rût so vęi thuĈc trĒ sâu hóa hąc trong viûc 

giâm tác đċng cĎa tćn dđ lön mĆi trđĘng cďng 

nhđ sēc khăe con ngđĘi, qua đĂ gĂp phæn thúc 

đèy mĐc tiêu phát triùn nông nghiûp b÷n vĕng. 

Viût Nam là mċt nđęc nhiût đęi èm rçt 

thích hĜp cho sĖ phát triùn cĎa nhi÷u loài thâo 

mċc, do đĂ viûc nghiên cēu và sĔ dĐng chiøt 

xuçt tĒ thĖc vêt trong kháng và ēc chø vi khuèn 

đã đđĜc tiøn hành tĒ låu đĘi và đät đđĜc nhĕng 

thành tĖu nhçt đĀnh (ĐĊ Tçt LĜi, 2003). Cây mò 

hoa tríng (Clerodendron fragrans Vent.) trong 

dån gian đđĜc sĔ dĐng đù trĀ vøt thđėng ngoài 

da bĀ nhiúm trùng. Nhi÷u nghiên cēu ngoài 

nđęc đã khîng đĀnh, cây mò hoa tríng và các 

cây trong chi Clerodendrum có tính kháng sinh, 

có khâ nëng chĈng läi nhi÷u loäi vi khuèn gây 

bûnh (Shrivastava & Patel, 2007; Nguyún Vën 

Thanh & Nguyún Thanh Hâi, 2014). Bên cänh 

đĂ, cåy đėn đă (Excoecaria cochinchinensis 

Lour.) đđĜc dùng khá thông dĐng täi các nđęc 

ĐĆng Nam Á và Trung QuĈc nhđ mċt loäi thâo 

dđĜc đù chĕa mèn ngēa, mĐn nhąt, viêm vú, 

tiêu chây. Các nghiên cēu trên thø gięi và Viût 

Nam đ÷u cho thçy các hoät chçt tách chiøt tĒ 

cåy đėn đă có tính kháng khuèn, chĈng viêm 

(Nguyún Thanh Hâi & Nguyún Vën Thanh, 

2016; Wang et al., 2014; Xie et al., 1989).  

Vì vêy, mĐc đých cĎa nghiên cēu này là xác 

đĀnh khâ nëng ēc chø vi khuèn Xoo cĎa cao 

chiøt xuçt tĒ cây mò hoa tríng và cåy đėn đă 

bìng các dung mĆi khác nhau, qua đĂ tüm ra 

dung môi phù hĜp nhçt cho viûc chiøt xuçt các 

hĜp chçt phòng trĒ bûnh bäc lá lúa tĒ hai loäi 

thĖc vêt trön, đćng thĘi xác đĀnh hiûu quâ ēc 

chø vi khuèn khi phĈi trċn nano bäc vęi dĀch 

chiøt thĖc vêt thu đđĜc. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Vêt liệu nghiên cĀu 

Thân và rú cây mò hoa tríng đđĜc thu hái 

täi xã Khánh LĜi, Yên Khánh, Ninh Bình vào 

tháng 8/2016 täi thĘi điùm cây síp ra hoa (chąn 

nhĕng phæn lành lðn, không bĀ sâu bûnh hoðc 

thĈi). Méu tđėi thu hái v÷ đđĜc rĔa nđęc säch 3 

læn, rći rĔa vęi nđęc cçt, đđĜc sçy khô  Ě 40C. 

Méu khĆ đđĜc nghi÷n thành bċt mĀn (< 0,05 

mm). Bċt dđĜc liûu đĖng trong túi nilon bâo 

quân trong bình hút èm. 

Lá cåy đėn đă đđĜc thu hái täi bċ môn Cây 

Công nghiûp và Cây thuĈc, Khoa Nông hąc, Hąc 

viûn Nông nghiûp Viût Nam vào tháng 1/2016 (la  

lành lðn, ba nh te , không bĀ sâu). Méu tđėi thu 

hái v÷ đđĜc rĔa dđęi vāi nđęc säch 3 læn, sau đo  

đđĜc sçy Ě 40C. Méu khĆ đđĜc nghi÷n thành bċt 

mĀn (< 0,05 mm). Bċt lá đėn đă đđĜc đđ ng trong 

túi nilon bâo quân trong bi nh hút èm. 
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Hóa chçt: Các dung môi thu cao khô bao 

gćm nđęc cçt, ethanol 70%, chloroform, n-

hexane, acetone 100%, acetonitrile 100%. 

Dimethyl sulfoxide (DMSO) dČng đù pha loãng 

cao khô. Nano bäc đđĜc đi÷u chø bìng phđėng 

pháp hóa hąc có nćng đċ 500 ppm, 90% các hät 

nano bäc cĂ kých thđęc 20 - 25 nm do bċ môn 

Sinh hąc, Khoa Công nghû Sinh hąc, Hąc viûn 

Nông nghiûp Viût Nam cung cçp. ThuĈc bâo vû 

thĖc vêt Ankamycin 30SL (Kasugamycin 19 g/l 

+ Tricyclazole 11 g/l) cĎa Công ty CP XNK Nông 

dđĜc Hoàng Ân 

ChĎng vi khuèn Xoo 07 là mċt trong 12 

chĎng vi khuèn cĂ đċc tính mänh  gây bûnh bäc 

lá lča đang hiûn hĕu täi các tþnh phía Bíc Viût 

Nam (Phan Hĕu Tôn, 2016) do Trung tâm Bâo 

tćn và Phát triùn Ngućn gen cây trćng, Hąc viûn 

Nông nghiûp Viût Nam cung cçp. ChĎng vi 

khuèn đđĜc nuôi cçy trong mĆi trđĘng 

Wakimoto lăng và rín. MĆi trđĘng Wakimoto 

đë c đđĜc đĉ vào đÿa petri cĂ đđĘng kính 10 cm, 

vęi đċ dày là 4 ± 0,2 mm. 

GiĈng lúa IR24 là giĈng chuèn nhiúm (giĈng 

khĆng mang gen kháng) đđĜc sĔ dĐng trong thí 

nghiûm chêu väi in vivo. 

2.2. PhþĄng pháp nghiên cĀu  

2.2.1. Thu dðch chiết và tạo cao khô dðch 

chiết 

Bċt lá dđĜc liûu đđĜc chiøt vęi 6 dung môi có 

đċ phân cĖc khác nhau bìng phđėng pháp ngçm 

kiût chiøt länh Ě nhiût đċ phòng vęi cùng mĆ  t ty   

lö   (20 g bċt lá khô/200 ml dung môi), mĊi ngày 

đđĜc líc đâo 2 læn. Sau 72 giĘ, thu dĀch chiøt, ląc 

qua vâi màn và giçy ląc Whatman No.1. DĀch 

chiøt đđĜc li tâm vęi tĈc đċ 1.096 g trong 20 

phút. Phæn dĀch trong đđĜc hút lçy, mang đi cĆ 

quay chån khĆng đù loäi bă hoàn toàn dung môi. 

Tęi khi khĈi lđĜng cĎa bình cĆ quay khĆng đĆ  i 

đem cân đù tính hiûu suçt tách chiøt cĎa các 

dung môi. Cao cô toàn phå  n đã loäi bă hö  t dung 

môi bâo quân trong tĎ mát 4oC đù tiö  n hành 

nghiên cēu.  

+ Pha cao khö di  ch chiê  t nö  ng đö   100 mg/ml 

Lçy 1 g cao cô toàn phå n pha vęi 10 ml 

DMSO, dČng đďa thĎy tinh khuçy tan hoàn toàn 

ta đđĜc dung dĀch gĈc có nćng đċ 100 mg/ml.  

Pha loãng dung dĀch gĈc theo hû sĈ pha 

loãng 2n.  

2.2.3. Nuôi cấy vi khuẩn Xanthomonas 

oryzae pv. oryzae  

ChĎng vi khuèn Xoo đđĜc hoät hóa và cçy 

trang trön đÿa thäch mĆi trđĘng Wakimoto Ě  

28 - 30oC. Sau 24 giĘ, các khuèn läc đėn điùn 

hình (có hình däng tròn, nhïn bóng, lći lên, kích 

thđęc khoâng 1 - 2 mm, màu vàng chanh) xuçt 

hiûn. Khuèn läc đėn đđĜc nuôi cçy tëng sinh 

trong mĆi trđĘng lăng Wakimoto, líc vęi tĈc đċ 

200 vòng/phút trong khoâng 16 giĘ. Mêt đċ vi 

khuèn sau khi nuôi cçy trong mĆi trđĘng lăng 

đđĜc xác đĀnh theo phđėng pháp đo mêt đċ 

quang. Khi mêt đċ quang đät giá trĀ 2 Ě bđęc 

sóng λ = 600 nm thì mêt đċ tø bào tđėng ēng là 

108 tø bào/ml. 

2.2.4. Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn 

Xoo bằng phương pháp khuếch tán trên 

đïa thạch  

Dùng pipet hút 100 µl dĀch khuèn (108 tø 

bào/ml) nhă vào giĕa đÿa mĆi trđĘng Wakımoto. 

Dùng que thĎy tinh vô trùng trang đ÷u cho đøn 

khi mðt thäch khô. Mðt thäch đđĜc đĐc 5 lĊ tròn 

đđĘng kính 5 mm. Mċt trong sĈ đĂ chēa 60 µl 

DMSO làm đĈi chēng, còn läi chēa 60 µl dĀch 

chiøt thĖc vêt khác nhau. Đÿa thäch đđĜc đðt 

vào tĎ çm Ě 28 - 30oC trong 24 h. Đąc køt quâ 

bìng cách đo đđĘng kính vòng vô khuèn, rći 

tính giá trĀ trung bünh. Các thao tác đđĜc thĖc 

hiûn trong tĎ cçy vô trùng (Bauer et al., 1966). 

2.2.5. Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn 

Xoo in vitro của dðch chiết và nano bạc  

PhĈi trċn dĀch chiøt vęi nano bäc: Hút 5 ml 

dĀch chiøt dđĜc liûu đđĜc tách chiøt, Ě các nćng 

đċ pha loãng khác nhau cho vào các Ĉng 

nghiûm. Tiøp tĐc hút 5 ml nano bäc Ě nćng đċ 

kháng khuèn Xoo 3,13 ppm (Đćng Huy Gięi & 

Nguyún Thanh Hâi, 2017) cho læn lđĜt vào các 

Ĉng nghiûm này, líc đ÷u. ThĔ hoät tính ēc chø 

vi khuèn cĎa hĊn hĜp dĀch chiøt - nano bäc bìng 

phđėng pháp kháng sinh đć khuøch tán trön đÿa 

thäch (Bauer et al., 1966). 
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2.2.6. Đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá 

gây ra bởi chủng vi khuẩn Xoo 07 của các 

công thức trong thí nghiệm chậu vại 

GiĈng lúa IR24 đđĜc trćng trong chêu väi Ě 

đi÷u kiûn thí nghiûm. Lây nhiúm nhân täo đđĜc 

tiøn hành vào thĘi điùm lča làm đāng bìng 

phđėng pháp cít 3 - 5 cm đæu lá (Kauffman et 

al., 1973). Vi khuèn đđĜc nuôi cçy trên môi 

trđĘng Wakimoto lăng, rći chuèn đċ 108 - 109 tø 

bào/ml. Nhčng lđěi kéo vào dung dĀch khuèn, 

cít đæu lá (khoâng 3 - 5 cm tĒ đþnh lá). Sau 48 

giĘ lây nhiúm (Đćng Huy Gięi và Nguyún Thanh 

Hâi, 2017), phun các công thēc thí nghiûm lên 

lúa (CT1 - dČng nđęc cçt làm đĈi chēng, CT2 - 

dĀch chiøt mò hoa tríng nćng đċ 3,13 mg/ml, 

CT3 - dĀch chiøt đėn đă nćng đċ 3,13 mg/ml, 

CT4 - hĊn hĜp dĀch chiøt mò hoa tríng nćng đċ 

3,13 mg/ml và nano bäc nćng đċ 3,13 ppm, CT5 

- hĊn hĜp dĀch chiøt đėn đă nćng đċ 3,13 mg/ml 

và nano bäc nćng đċ 3,13 ppm, CT6 - thuĈc bâo 

vû thĖc vêt Ankamycin 30SL). Các công thēc 

này rút ra tĒ køt quâ cĎa các thí nghiûm đã 

thĖc hiûn Ě trên và kø thĒa køt quâ thí nghiûm 

vęi nano bäc cĎa Đćng Huy Gięi và Nguyún 

Thanh Hâi (2017). Đánh giá khâ nëng kháng 

bûnh cĎa tĒng giĈng bìng cách đo chi÷u dài vøt 

bûnh sau 20 ngày lây nhiúm theo tiêu chuèn 

SES (2002) nhđ sau: Chi÷u dài vøt bûnh < 8cm: 

kháng bûnh (R); tĒ 8 - 12 cm: nhiúm vĒa (M); > 

12 cm: nhiúm (S). 

2.3. Xā lý số liệu  

Các thí nghiûm đđĜc bĈ trí ngéu nhiên và 

đđĜc lðp läi 3 læn. SĈ liûu thu đđĜc xĔ lý thĈng 

kê sinh hąc bìng phæn m÷m Excel 2013.  

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Hiệu suçt chiết xuçt cao khô thăc vêt 

vĆi 6 loäi dung môi 

Kø thĒa các køt quâ nghiên cēu đã đđĜc công 

bĈ trđęc đåy, các bċ phên cho køt quâ ēc chø vi 

khuèn tĈi đu cĎa 2 loäi thĖc vêt mĐc tiêu, cĐ thù 

là lá cåy đėn đă (Nguyún Thanh Hâi & Nguyún 

Vën Thanh, 2016) và thân - rú cây mò hoa tríng 

(Nguyún Vën Thanh & Nguyún Thanh Hâi, 

2014), đđĜc nghi÷n thành däng bċt vęi kých thđęc 

hät < 0,05 mm, ngâm trong 6 loäi dung môi. Sau 

72 giĘ, dĀch chiøt thu đđĜc tĒ mĊi loäi dung môi 

có màu síc khác nhau rõ rût dù cùng mċt đĈi 

tđĜng thĖc vêt (Hình 1 và 2). Dung môi ethanol 

70%, nđęc cçt và chloroform cho køt quâ dĀch 

chiøt Ě mò hoa tríng có màu síc hoàn toàn giĈng 

Ě đėn đă, læn lđĜt là nâu nhät, nåu đêm và xanh 

đen. Dung mĆi acetone 100% và acetonitrile 

100% đ÷u cho dĀch chiøt đėn đă đêm màu hėn 

dĀch chiøt mò hoa tríng, trong khi dung môi n-

hexane cho dĀch chiøt mò hoa tríng màu đêm 

hėn. Bđęc đæu có thù nhên đĀnh rìng chçt lđĜng 

cao khô dĀch chiøt (thành phæn hóa hąc và hoät 

tính) cĎa mĊi loäi thĖc vêt khi đđĜc chiøt tách bĚi 

các dung môi khác nhau sô khác nhau.  

DĀch chiøt đđĜc đem cĆ quay hčt chån 

khĆng đù loäi bă hoàn toàn dung môi tęi khi 

khĈi lđĜng khĆng đĆ  i. Køt quâ thu đđĜc Ě bâng 1 

và hình 3 cho thçy, cùng mċt phđėng pháp chiøt 

xuçt nhđng hiûu quâ chiøt xuçt khi sĔ dĐng các 

loäi dung môi là khác nhau. KhĈi lđĜng cao khô 

thu đđĜc tĒ 20 g bċt mò hoa tríng dao đċng tĒ 

1,66 g (dung môi n-hexane) đøn 5,81 g (dung 

môi ethanol 70%) tđėng đđėng vęi hiûu suçt 

tách chiøt là 8,3 - 29,1%. Câ mò hoa tríng và 

đėn đă đ÷u cho hiûu chiøt cao tĈt nhçt khi dùng 

dung môi ethanol 70%, loäi dung môi thông 

dĐng cho chiøt xuçt và phân tích thành phæn 

hóa hąc cĎa thâo mċc (Wang et al., 2014). Đðc 

biût, mò hoa tríng cho thçy ti÷m nëng täo ra 

cao khô dĀch chiøt lęn hėn đėn đă. 

Trong các loäi dung môi sĔ dĐng, n-hexane 

(hìng sĈ điûn môi 1,88) và chloroform (hìng sĈ 

điûn môi 4,88) là hai dung môi không phân cĖc, 

đã cho hiûu suçt chiøt nhă nhçt so vęi các dung 

môi khác Ě câ mò hoa tríng và đėn đă, do đĂ cĂ 

thù sė bċ køt luên rìng các hoät chçt trong mò 

hoa tríng và đėn đă tan chĎ yøu trong dung môi 

phân cĖc.  

ĐĈi vęi mò hoa tríng, dung môi ethanol 

70% (phân cĖc protic vęi hìng sĈ điûn môi 

24,55) và dung môi acetone 100% (phân cĖc 

aprotic vęi hìng sĈ điûn môi 20,7) cho hiûu suçt 

tách chiøt tđėng đđėng (khĆng cĂ sĖ sai khác v÷ 

mðt thĈng kê). Mðt khác, dung môi acetonitrile 
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tuy cùng thuċc nhóm phân cĖc aprotic nhđng 

cho hiûu suçt thçp hėn đáng kù so vęi dung môi 

acetone. 

ĐĈi vęi đėn đă, ethanol 70% (dung môi phân 

cĖc protic vęi hìng sĈ điûn môi 24,55) và 

acetonitrile 100% (dung môi phân cĖc aprotic 

vęi hìng sĈ điûn môi 37,5) cho hiûu suçt chiøt 

cao nhçt, læn lđĜt là 20,3% và 18,8%. Có thù 

thçy rìng, tuy trong cùng nhóm phân cĖc protic, 

nđęc cçt không có khâ nëng hāa tan nhi÷u hĜp 

chçt trong đėn đă bìng ethanol 70%. 

Nhđ vêy, có thù køt luên rìng dung môi 

phân cĖc cho khâ nëng hāa tan các hoät chçt có 

trong mò hoa tríng và đėn đă cao hėn dung mĆi 

không phân cĖc, tuy nhiên, hiûu suçt chiøt cao 

không phĐ thuċc vào mēc đċ phân cĖc cĎa dung 

môi mà phĐ thuċc vào các bân chçt khác cĎa 

dung môi. 

 

      

A B C D E F 

Hi  nh 1. Dðch chiết cåy mñ hoa tríng thu đþĉc tÿ các loäi dung môi khác nhau 

Ghi chú: A. Nāĉc cất; B. Ethanol 70%; C. Chloroform; D. n-Hexane; E. Acetone 100%; F. Acetonitrile 100% 

      

A B C D E F 

Hình 2. Dðch chiết lá cåy đĄn đó thu đþĉc tÿ các loäi dung môi khác nhau 

Ghi chú: A. Nāĉc cất; B. Ethanol 70%; C. Chloroform; D. n-Hexane; E. Acetone 100%; F. Acetonitrile 100% 

Bâng 1. Khô  i lþĄ  ng cao khô thu đþĄ  c tÿ bô  t khô mò hoa tríng và đĄn đó  

khi sā dýng các loa  i dung môi khác nhau (g) 

Khối lượng cao 
khô 

Loại dung môi 

Nước cất Ethanol 70% Chloroform n-hexane Acetone 100% Acetonitrile 100% 

Mò hoa trắng 4,37
a 

5,81
b 

1,68
d 

1,66
d 

5,55
b 

3,05
c 

Đơn đỏ 2,28
c 

4,07
a 

1,44
b 

1,60
b 

2,44
c 

3,76
d 

Ghi chú:  a, b, c, d trên cüng mût hàng chî ra sĆ sai khác cò ý nghïa về mặt thøng kê P < 0,05; Khøi lāợng bût khö ban đầu là 20 g 
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Hình 3. Hiệu suçt chiết mò hoa tríng và đĄn đó bìng 6 loäi dung môi 

3.2. Khâ nëng Āc chế in vitro vi khuèn Xoo 

cûa cao dðch chiết  

Đù có thù køt luên chýnh xác hėn v÷ khâ 

nëng cĎa tĒng loäi dung môi trong viûc hòa 

tan các hĜp chçt trong mò hoa tríng và đėn đă 

có tác dĐng ēc chø vi khuèn Xoo, chúng tôi 

tiøn hành pha loãng cao khô bìng DMSO ė   

nĆ  ng đĆ   100 mg/ml và tiøn hành thĔ hoät tính 

bìng phđėng pháp khuøch tán trên thäch 

(Bâng 2 và Hình 4). Køt quâ vòng vô khuèn đo 

đđĜc cho thçy cao khô dĀch chiøt mò hoa tríng 

ēc chø vi khuèn Xoo tĈt hėn đėn đă Ě tçt câ 

các dung mĆi. Trong đĂ, cao khĆ dĀch chiøt mò 

hoa tríng sĔ dĐng dung môi ethanol 70% cho 

vòng vô khuèn vđĜt trċi (28,50 mm). Ethanol 

70% cďng là dung mĆi tĈt nhçt cho cao khô 

dĀch chiøt đėn đă vęi đđĘng kính vòng vô 

khuèn là 21,00 mm. 

SĔ dĐng dung môi chloroform tuy cho hiûu 

suçt chiøt cao không lęn, nhđng cao khĆ thu 

đđĜc có hoät tính khá tĈt (vòng vô khuèn 27,00 

mm vęi cao mò hoa tríng và 18,33 mm vęi cao 

đėn đă). Cao khô dĀch chiøt sĔ dĐng dung môi 

acetone 100% có khâ nëng ēc chø vi khuèn Xoo 

yøu nhçt Ě câ mò hoa tríng và đėn đă, vęi vòng 

vô khuèn læn lđĜt là 17,33 mm và 11,83 mm.  

Bâng 2.  Khâ nëng Āc chế vi khuèn Xoo cûa cao khô dðch chiết mò hoa tríng  

và đĄn đó thu đþĉc tÿ các loäi dung môi khác nhau 

Cao khô dịch chiết sử dụng dung môi 
Nồng độ 

(mg/ml) 

Đường kính vòng vô khuẩn (cm) 

Mò hoa trắng Đơn đỏ 

Đ/c DMSO N/c 0 0 

Nước cất 100 17,67 ± 0,47 14,33 ± 0,62 

Ethanol 70% 100 28,50 ± 0,41 21,00 ± 0,41 

Chloroform 100 27,00 ± 0,41 18,33 ± 0,47 

n-Hexane 100 19,83 ± 0,62 14,83 ± 0,24 

Acetone 100% 100 17,33 ± 0,24 11,83 ± 0,24 

Acetonitrile 100% 100 21,33 ± 0,47  18,00 ± 0,82 

21,8 

29,1 

8,4 8,3 

27,8 

15,3 
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20,3 
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Mò hoa trắng Đơn đỏ 
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A B 

Hình 4. Khâ nëng Āc chế vi khuèn Xoo  cûa cao khô dðch chiết mñ hoa tríng  

và đĄn đó (100 mg/ml) thu đþĉc tÿ các dung môi khác nhau 

Chú thích: A - Đïa thĄ hoạt tính ăc chế Xoo cþa cao khö dðch chiết đćn đó; B - Đïa thĄ hoạt tính ăc chế Xoo cþa cao khö dðch 

chiết mñ hoa trắng; 0 - DMSO (đøi chăng); 1 - cao chiết bằng nāĉc cất; 2 - cao chiết bằng ethanol 70%; 3 - cao chiết bằng 

chloroform; 4 - cao chiết bằng acetone 100%; 5 - cao chiết bằng acetonitrile 100% 

Køt quâ này cĎa chčng tĆi tđėng đćng vęi 

nghiên cēu cĎa Nguyún Thanh Hâi và Nguyún 

Vën Thanh (2014 và 2016). Các tác giâ khîng 

đĀnh cao khô dĀch chiøt thân - rú mò hoa tríng 

và lá đėn đă tĒ dung môi ethanol 70% có tác 

dĐng ēc chø in vitro tĈt nhçt đĈi vęi các vi 

khuèn E. coli, Salmonella spp., Staphylococcus 

spp. và Streptococcus spp. Dung môi acetone 

cho cao khô dĀch chiøt mò hoa tríng có khâ nëng 

ēc chø vi khuèn yøu. Dung môi chloroform cho 

cao khô dĀch chiøt đėn đă ēc chø vi khuèn khá 

tĈt trong đi÷u kiûn thí nghiûm. Nđęc cçt cďng cĂ 

thù làm dung môi thu cao Ě câ hai loài thĖc vêt, 

tuy nhiên hoät tính cĎa cao khô dĀch chiøt thu 

đđĜc không bìng các dung môi hĕu cė khác.  

Bên cänh đĂ, køt quâ nghiên cēu cĎa 

Rahman et al. (2014) đĈi vęi chi Xanthomonas 

spp. cho thçy, cao khô dĀch chiøt cây Poncirus 

trifoliata Rafin cho đđĘng kính vòng vô khuèn 

biøn đĉi tĒ 13,00 - 22,10 mm tùy tĒng loài vi 

khuèn và nćng đċ nghiên cēu. Vęi vi khuèn 

Xanthomonas oryzae  thü đđĘng kính vòng vô 

khuèn dao đċng tĒ 16,02 - 21,05 mm. Tác giâ 

Đćng Huy Gięi và Nguyún Thanh Hâi (2017) 

tiøn hành thĔ hoät tính cĎa cao khô dĀch chiøt 

lá træu không vęi hai chĎng vi khuèn Xoo, køt 

quâ, cao khô dĀch chiøt dùng dung môi ethanol 

70% cho đđĘng kính vòng vô khuèn tĒ 21,33 - 

23,33 mm, lęn hėn vāng vĆ khuèn cĎa cao khô 

dĀch chiøt dùng dung môi acetone 100% và n-

hexane. TĒ køt quâ trên, chúng tôi quyøt đĀnh 

sĔ dĐng cao khô dĀch chiøt tĒ dung môi ethanol 

70% đĈi vęi mò hoa tríng và đėn đă cho các thí 

nghiûm tiøp theo.  

3.3. Khâ nëng Āc chế vi khuå  n Xoo in vitro 

cûa cao mò hoa tríng và đĄn đó chiết xuçt 

bìng ethanol 70% khi pha loãng và khi 

phối trộn vĆi dung dðch nano bäc 

Trong thí nghiûm này, chúng tôi tiøn 

hành pha loãng cao khô dĀch chiøt sĔ dĐng 

dung mĆi ethanol 70% đù xác đĀnh nćng đċ 

cao khô dĀch chiøt nhă nhçt vén còn khâ nëng 

ēc chø vi khuèn. Mðt khác, nćng đċ nano bäc 

nhă nhçt đđĜc chēng minh tĒ køt quâ nghiên 

cēu cĎa Đćng Huy Gięi và Nguyún Thanh Hâi 

(2017) có khâ nëng ēc chø hoàn toàn 2 chĎng 

vi khuèn Xoo là 6,25 ppm, do đĂ chúng tôi tiøn 

hành đánh giá khâ nëng ēc chø vi khuèn cĎa 

hĊn hĜp cao khô dĀch chiøt có bĉ sung nano 

bäc vęi nćng đċ là 3,13 ppm (bìng  nćng đċ ēc 

chø tĈi thiùu).  
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Bâng 3.  Khâ nëng Āc chế vi khuå  n Xanthomonas oryzae pv. oryzae in vitro  

cûa cao mò hoa tríng và đĄn đó chiết xuçt bìng ethanol 70% khi pha loãng  

và khi phối trộn vĆi dung dðch nano bäc  

 
Nồng độ dịch chiết (mg/ml) 

50,00 25,00 12,50 6,25 3,13 1,56 0,78 0,39 0,195 0,10 

Mò hoa trắng 

Cao khô dịch chiết + + + + + + - - - - 

Cao khô dịch chiết + nano bạc + + + + + + + + - - 

Đơn đỏ 

Cao khô dịch chiết + + + + + - - - - - 

Cao khô dịch chiết + nano bạc +  +  +  +  +  +  + - -  -  

Ghi chú: (+): Quan sát thấy vñng vö khuẩn; (-): Khöng quan sát thấy vñng vö khuẩn 

  

A B 

 Hình 5. Đïa thā khâ nëng Āc chế vi khuå  n Xanthomonas oryzae pv. oryzae  

in vitro cûa cao mñ hoa tríng và đĄn đó chiết xuçt bìng ethanol 70% khi pha loãng 

Chú thích: A - Đïa thĄ hoạt tính ăc chế Xoo cþa cao khö dðch chiết mñ hoa trắng,  

                  B - Đïa thĄ hoạt tính ăc chế Xoo cþa cao khö dðch chiết đćn đó. 

Køt quâ cho thçy, nćng đċ cao khô dĀch chiøt 

mò hoa tríng thçp nhçt vén có khâ nëng ēc chø 

chĎng vi khuèn thí nghiûm là 1,56 mg/ml, vęi đėn 

đă nćng đċ ēc chø tĈi thiùu phâi tëng lön đøn 3,13 

mg/ml (Bâng 3, Hình 5). Køt quâ có sĖ khác biût 

so vęi køt quâ nghiên cēu cĎa Nguyún Vën Thanh 

& cs. (2016) khi sĔ dĐng cao khô dĀch chiøt đėn đă 

đù ēc chø mċt sĈ vi khuèn Staphylococcus spp. và 

Streptococcus spp., trong đĂ, nćng đċ ēc chø tĈi 

thiùu cĎa dĀch chiøt đėn đă tĒ dung môi 

chloroform đđĜc køt luên là 0,195 mg/ml. Đi÷u này 

có thù giâi thích là do khâ nëng chĈng chĀu khác 

nhau cĎa mĊi loäi vi khuèn.  

Køt quâ thí nghiûm cďng cho thçy cao khô 

dĀch chiøt thĖc vêt khi phĈi trċn vęi nano bäc cho 

hiûu quâ ēc chø Xoo tĈt hėn. CĐ thù, cao khô dĀch 

chiøt mò hoa tríng Ě nćng đċ 0,39 mg/ml và cao 

khô dĀch chiøt đėn đă Ě nćng đċ 0,79 mg/ml bĉ 

sung nano bäc 3,13 ppm đã cĂ thù ēc chø vi 

khuèn. Køt quâ này tđėng đćng vęi nghiên cēu 

cĎa Đćng Huy Gięi và Nguyún Thanh Hâi (2017) 

v÷ viûc phĈi trċn nano bäc vęi cao khô dĀch chiøt lá 

træu khĆng đù ēc chø vi khuèn Xoo in vitro. 

3.4. Khâ nëng Āc chế vi khuèn Xoo cûa các 

chế phèm trong điều kiện in vivo 

Køt quâ cĎa các thí nghiûm trên cho thçy, 

cao khô dĀch chiøt mò hoa tríng và đėn đă có 

khâ nëng ēc chø vi khuèn Xoo trong đi÷u kiûn in 

vitro và phát huy hiûu quâ tĈt hėn khi phĈi trċn 
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cùng nano bäc. MĐc đých cĎa thí nghiûm này là 

khâo sát và kiùm chēng khâ nëng ēc chø cĎa các 

chø phèm nói trên vęi vi khuèn Xoo trong đi÷u 

kiûn in vivo. TĒ các køt quâ thu đđĜc Ě các thí 

nghiûm 3.2 và 3.3, 6 công thēc thí nghiûm đđĜc 

lĖa chąn và trình bày trong bâng 4 và hình 6. 

Køt quâ thu đđĜc cho thçy, chĎng vi khuèn 

Xoo 07 trong thí nghiûm có khâ nëng gåy bûnh 

cao đĈi vęi giĈng lúa IR24. Ở công thēc đĈi 

chēng khi chþ phun nđęc cçt sau 20 ngày lây 

nhiúm, chi÷u dài vøt bûnh đät 15 cm, lá lúa 

không còn mæu xanh và mçt khâ nëng quang 

hĜp (Hình 6). Theo tiêu chuèn đánh giá thü 

giĈng IR24 đã nhiúm nðng vęi bûnh bäc lá lúa 

chĎng 07. 

Kasugamycin - hoät chçt chính cĎa thuĈc 

bâo vû thĖc vêt Ankamycin - là kháng sinh 

chiøt xuçt tĒ sĖ lên men cĎa nçm Streptomyces 

kusagaensis, chuyên trĀ đäo ôn và bäc lá lúa, 

hiûn nay vén đang đđĜc coi là mċt trong nhĕng 

thuĈc kháng sinh có hiûu quâ vęi Xoo, do đĂ đđĜc 

dùng trong thí nghiûm làm đĈi chēng âm. Có 

thù thçy chi÷u dài vøt bûnh  trong CT6 giâm đi 

nhi÷u so vęi đĈi chēng là nđęc (tĒ 15,00 cm 

xuĈng còn 1,50 cm). BĈn công thēc (CT2-5) sĔ 

dĐng chø phèm đ÷u làm giâm khâ nëng gåy 

bûnh bäc lá cĎa chĎng vi khuèn 07. Khi sĔ dĐng 

dĀch chiøt mò hoa tríng 3,13 mg/ml đù phun, 

chi÷u dài vøt bûnh đã giâm xuĈng 7,17 cm, còn 

dĀch chiøt đėn đă Ě cùng nćng đċ giúp bûnh chþ 

nhiúm Ě mēc trung bình (vøt bûnh dài 9,10 cm). 

Công thēc sĔ dĐng cao khô dĀch chiøt mò hoa 

tríng phĈi trċn nano bäc cho køt quâ ēc chø vi 

khuèn rçt khâ quan, chi÷u dài vøt bûnh giâm đi 

rõ rût so vęi đĈi chēng (tĒ 15,00 cm xuĈng  còn 

4,40 cm). Nano bäc cďng gičp dĀch chiøt đėn đă 

tëng hiûu quâ ēc chø bûnh. 

Theo nghiên cēu cĎa Jabeen (2011), dĀch 

chiøt 3 loäi cây Terminalia chebula, Amomum 

subulatum, Thuja orientalis đ÷u cho khâ nëng 

ēc chø vi khuèn bäc lá trong đi÷u kiûn in vivo, 

chi÷u dài vøt bûnh đ÷u nhă hėn so vęi đĈi chēng. 

DĀch chiøt lá cây Terminalia chebula cho køt 

quâ tĈt nhçt, vęi khâ nëng kiùm soát bûnh bäc 

lá tëng 83,25% so vęi đĈi chēng. Cďng theo 

nghiên cēu này khi ēng dĐng diûn rċng trên 

cánh đćng thì dĀch chiøt cây Terminalia chebula 

cho køt quâ rçt khâ quan. DĀch chiøt là træu 

không (Piper beetle) theo nghiên cēu cĎa Đćng 

Huy Gięi và Nguyún Thanh Hâi (2017) cďng 

đđĜc chēng minh khâ nëng kiùm soát bûnh tĈt 

trong thí nghiûm chêu väi.  

 

  

 
 

 

 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 

Hình 6. Kích thþĆc vết bệnh bäc lá trên giống lúa IR24 sau 20 ngày låy nhiễm 

Chú thích: CT1 - nāĉc cất (đøi chăng); CT2 - dðch chiết mñ hoa trắng n÷ng đû 3,13 mg/ml; CT3 - dðch chiết đćn đó n÷ng đû 3,13 

mg/ml; CT4 - hún hợp dðch chiết mñ hoa trắng n÷ng đû 3,13 mg/ml và nano bạc n÷ng đû 3,13 ppm; CT5 - hún hợp dðch chiết 

đćn đó n÷ng đû 3,13 mg/ml và nano bạc n÷ng đû 3,13 ppm; CT6 - thuøc bâo vệ thĆc vật Ankamycin 30SL 
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Bâng 4. Kích thþĆc vết bệnh bäc lá trên giống lúa IR24 sau 20 ngày lây nhiễm 

 CT1  CT2 CT3  CT4 CT5 CT6 

Chiều dài vết bệnh (cm) 15,00 ± 0,82 7,17 ± 1,03 9,10 ± 0,85 4,40 ± 0,43 7,03 ± 0,21 1,50 ± 0,41 

Tỉ lệ cây nhiễm bệnh (%) 100 41,33 66,12 31,25 40,66 29,75 

Đánh giá khả năng kháng  ệnh S R M R R R 

Chú thích: S-nhiễm, M-nhiễm vĂa, R-kháng 

Køt quâ nghiên cēu cĎa chúng tôi và mċt sĈ 

tác giâ nĂi trön đã khîng đĀnh khâ nëng ēc chø 

vi khuèn Xoo in vitro và kiùm soát bûnh bäc lá 

trong đi÷u kiûn thí nghiûm in vivo cĎa dĀch 

chiøt thân - rú mò hoa tríng và lá đėn đă. 

Nhĕng đi÷u này mċt læn nĕa chēng minh tính 

khâ thi cho viûc có thù sĔ dĐng các hĜp chçt 

thiön nhiön, khĆng đċc häi thay thø thuĈc bâo 

vû thĖc vêt hóa hąc nhìm giâm thiùu ô nhiúm 

mĆi trđĘng, đâm bâo an toàn thĖc phèm vì sēc 

khăe cċng đċng, qua đĂ phát triùn mċt n÷n nông 

nghiûp säch và b÷n vĕng. 

4. KẾT LUẬN 

Cao khĆ di  ch chiö  t lá cây đėn đă 

(Excoecaria cochinchinensis Lour.) và thân rú 

cây mò hoa tríng (Clerodendron fragrans Vent.) 

sĔ dĐng 6 loa  i dung mĆi kha  c nhau đö u co   kha  

nëng ēc chø in vitro chĎng vi khuèn Xoo 07 gây 

bûnh bäc lá lúa. Cao khô dĀch chiøt Ě nćng đċ 

100 mg/ml sĔ dĐng dung môi ethanol 70% có 

hoät tính ēc chø vi khuèn Xoo tĈt nhçt, đđĘng 

kính vòng vô khuèn læn lđĜt là 28,50 ± 0,41 cm 

(mò hoa tríng) và 21,00 ± 0,41 cm (đėn đă). Khi 

pha loãng, các dĀch chiøt này vén có tác dĐng ēc 

chø in vitro đĈi vęi chĎng vi khuèn Xoo 07. Nćng 

đċ ēc chø vi khuèn tĈi thiùu (MICDC) cĎa cao 

dĀch chiøt mò hoa tríng sĔ dĐng dung môi 

ethanol 70% là 1,56 mg/ml và cĎa đėn đă là 3,13 

mg/ml; nćng đċ này còn giâm xuĈng tđėng ēng 

là 0,39 mg/ml và 0,78 mg/ml khi đđĜc phĈi trċn 

vęi nano bäc 3,13 ppm. Cao khô dĀch chiøt mò 

hoa tríng nćng đċ 3,13 mg/ml, hĊn hĜp cao khô 

dĀch chiøt mò hoa tríng hoðc đėn đă nćng đċ 

3,13 mg/ml vęi nano bäc 3,13 ppm đ÷u có khâ 

nëng làm giâm mēc đċ gây bûnh bäc lá cĎa 

chĎng vi khuèn Xoo 07 tĒ mēc nhiúm xuĈng 

mēc kháng khi thĔ nghiûm trên giĈng lúa IR24. 

LỜI CÂM ƠN 

Nghiên cēu này đđĜc thĖc hiûn vęi sĖ hĊ trĜ 

mċt phæn kinh phí tĒ quĠ hąc bĉng VNUA-

Monsanto. 

Chúng tôi xin gĔi lĘi câm ėn đøn Trung tâm 

Bâo tćn ngućn gen, Hąc viûn Nông nghiûp Viût 

Nam đã cung cçp vi khuèn Xanthomonas oryzae 

pv. oryzae và Bċ môn Sinh hąc, Khoa Công nghû 

Sinh hąc, Hąc viûn Nông nghiûp Viût Nam đã 

cung cçp nano bäc cho nghiên cēu. Chúng tôi 

cďng gĔi lĘi câm ėn tęi các sinh viön Vď ThĀ 

Quĝnh Nga, Nguyún ThĀ Thđėng và Nguyún 

Vën Týnh cĎa Khoa đã gičp đě trong quá trình 

thĖc hiûn mċt sĈ thí nghiûm đù hoàn thành 

nghiên cēu. 
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